
Nguồn cân đối 
ngân sách

Nguồn ND 
đóng góp

Tổng số 53,922,982,000 0 9,991,896,850 6,835,758,350 9,991,896,850

I Công trình chuyển tiếp (Chi trả nợ) 45,794,080,000 6,835,758,350 6,835,758,350 6,835,758,350

1

Trạm Y tế (San nền, sân lát gạch block, vườn 
thuốc nam, cổng và hàng rào, nhà xe, nhà ăn, 
nhà kho và bể chứa nước thải) xã Thuận Lộc, 
thị xã Hồng Lĩnh. 2,013 1,562,196,000

50,561,000 50,561,000 50,561,000

2
Hội trường (Nhà văn hóa) xã Thuận Lộc, thị 
xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 2019 4,234,000,000

386,969,000 386,969,000 386,969,000

3

Nhà học đa chức năng 2 tầng, 10 phòng và
các hạng mục phụ trợ Trường THCS Thuận
Lộc 2021 9,565,085,000

445,709,600 445,709,600 445,709,600

4 Chỉnh trang đô thị xã Thuận Lộc năm 2020 2020 3,049,922,000
593,291,000 593,291,000 593,291,000

5

Chỉnh trang đô thị, nâng cấp mở rộng đường
giao thông thôn Tân Hòa, xã Thuận Lộc năm
2020 2020 5,367,372,000

700,505,000 700,505,000 700,505,000

6

Chỉnh trang đô thị, nâng cấp mở rộng đường
giao thông thôn Phúc Thuận, thôn Chùa,
thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc năm 2020

2020

3,268,916,000 574,588,000 574,588,000 574,588,000

7

Chỉnh trang đô thị, nâng cấp mở rộng đường
giao thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc
năm 2020 2020 990,588,000

247,531,000 247,531,000 247,531,000
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8

Kiên cố hóa kênh mương Thôn Hồng Lam, xã
Thuận Lộc (Tuyến kênh Sao Nhà đến Đồng
Tùng và tuyến kênh trạm bơm cũ Đồng Tùng)

2020 1,813,346,000

284,626,000 284,626,000 284,626,000

9
Chỉnh trang đô thị tuyến đường giao thông
thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc năm 2021 2021

990,588,000 169,832,000 169,832,000 169,832,000

10

Chỉnh trang đô thị, nâng cấp đường giao
thông tại thôn Phúc Thuận và thôn Thuận
Trung, xã Thuận Lộc năm 2021 2021

708,693,000 186,660,000 186,660,000 186,660,000

11
Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao
thông tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc

2021

3,281,474,000 873,757,000 873,757,000 873,757,000

12
Chỉnh trang đô thị, nâng cấp đường giao
thông thôn Hồng Nguyệt xã Thuận Lộc 2021

475,272,000 475,272,000 475,272,000

13

Chỉnh trang,nâng cấp mở rộng đường giao
thông tại Thôn Thuận Giang, xã Thuận Lộc
(Tuyến từ nhà ông Kiệm đến nhà ông Diện)

2021

665,805,000 26,150,000 26,150,000 26,150,000

14

Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao
thông tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc
(tuyến từ nhà ông Ngọc đến nhà ông Lan)

2021

811,308,000 13,569,000 13,569,000 13,569,000

15
Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao
thông tại thôn Chùa, xã Thuận Lộc năm 2021

2021

1,417,965,000 46,869,500 46,869,500 46,869,500

16

Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao
thông tại thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc
(tuyến từ nhà ông Hợp đến nhà ông Lương)

2021

1,018,225,000 57,083,000 57,083,000 57,083,000

17

Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao
thông tại thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc
(tuyến từ nhà ông Quân đến nhà ông Huyền)

2021

701,070,000 308,305,250 308,305,250 308,305,250

18

Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao
thông tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc
(tuyến từ nhà bà Lục đến nhà bà Minh) 2021

1,654,838,000 13,206,000 13,206,000 13,206,000



19

Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao
thông tại thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc
(tuyến từ đường Cơn Độ đến nhà ông Xuân)

2021

1,169,336,000 46,378,000 46,378,000 46,378,000

20
Đường giao thông nội đồng thôn Phúc Thuận
xã Thuân Lộc 2021

1,070,466,000 570,970,000 570,970,000 570,970,000

21

Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao
thông tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc
(Tuyến từ nhà ông Minh đến nhà ông Thùy)

2021

541,196,000 131,661,000 131,661,000 131,661,000

22

Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao
thông tại thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc
(Tuyến từ nhà ông Thức đến nhà ông Ổn)

2021

1,414,796,000 373,385,000 373,385,000 373,385,000

23 Cải tạo, nâng cấp các hạng mục nhà văn hóa 
thôn Phúc Thuận, xã Thuận Lộc 2022 496,895,000

258,880,000 258,880,000 258,880,000

II Công trình khởi công mới 8,128,902,000 3,156,138,500 3,156,138,500

Hoàn thành trong năm 8,128,902,000 3,156,138,500 3,156,138,500

1

Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao 
thông thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc ( 
Tuyến từ nhà ông Thái đến nhà ông Thuần) 2022

337,911,000 290,139,000 90,160,000 90,160,000

2
Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao 
thông thôn Thuận Trung, xã Thuận Lộc ( 
Tuyến từ nhà ông Lý đến nhà ông Cảnh) 2022

815,438,000 689,451,000 272,012,000 272,012,000

3

Chỉnh trang, nâng cấp mở rộng đường giao 
thông thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc ( 
Tuyến từ nhà ông Hạnh đến nhà ông Thắm) 2022

474,967,000 503,044,000 198,303,000 198,303,000

4
Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao 
thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc ( tuyến 
từ đường Phan Kính đến nhà ông Dũng) 2022

318,842,000 255,648,000 84,767,500 84,767,500

5

Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao 
thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc ( tuyến 
từ nhà ông Dũng đến nhà ông Mậu) 2022

836,970,000 642,880,000 263,961,500 263,961,500

6 Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao 
thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc ( tuyến 
từ nhà ông Dương đến nhà ông Cường) 2022

1,008,018,000 764,701,000 346,120,500 346,120,500



7

Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao 
thông thôn Hồng Lam, xã Thuận Lộc ( tuyến 
từ ông Thuận đến nhà ông Quế) 2022

886,912,000 679,617,000 286,027,500 286,027,500

8 Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao 
thông thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc ( 
tuyến từ đường Phan Kính đến nhà ông Dần) 2022

379,980,000 272,672,000 125,628,000 125,628,000

9

Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao 
thông thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc ( 
tuyến từ đường Nguyễn Thiếp đến nhà bà 
Mai) 2022

547,264,000 344,671,000 174,038,000 174,038,000

10
Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao 
thông thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc ( 
tuyến từ nhà ông Dũng đến nhà ông Luận) 2022

599,477,000 436,529,000 206,767,000 206,767,000

11

Mương nội đồng Mù Chù thôn Phúc Thuận, 
xã Thuận Lộc 2022

124,089,000 109,791,000 108,285,000 108,285,000

12

Chỉnh trang, nâng cấp, mở rộng đường giao 
thông thôn Thuận Sơn, xã Thuận Lộc ( tuyến 
từ nhà ông Xuân đến đường khu trung tâm 
xã) 2022

475,313,000 337,446,000 160,068,500 160,068,500

13

Đường giao thông nội đồng thôn Hồng 
Nguyệt, xã Thuận Lộc năm 2022 2022

1,036,739,000 858,717,000 690,000,000 690,000,000

14 Quy hoạch chi tiết xen cư đất ở 11 vùng xã 
Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh 2022

286,982,000 273,938,000 150,000,000 150,000,000


